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MẦM NON 34 29 -           -       -     -     -       -       -     -     -     -     -     -       -     -     -     -     2 3 -        -        -          

1 Trường Mầm non An Hòa 3 3

2 Trường Mầm non An Long 0 0

3 Trường Mầm non Sen Hồng 1 1

4 Trường Mầm non Phú Ninh 0 0

5 Trường Mầm non Phú Thành A 2 2

6 Trường Mầm non Phú Thành B 4 3 1

7 Trường Mầm non Phú Thọ 3 3

8 Trường Mầm non Tràm Chim 1 0 1

9 Trường Mầm non Ánh Dương 3 2 1

10 Trường Mầm non Phú Cường 1 1

11 Trường Mầm non Phú Đức 2 2

12 Trường Mầm non Phú Hiệp 2 1 1

13 Trường Mầm non Tân Công Sính 5 4 1

14 Trường Mầm non Hòa Bình 4 4

15 Trường Mầm non Hoa Sen 3 3

TIỂU HỌC 73 -              43 8 6 2 9 2 -     -     -     -     -     -       -     -     -     -     -           -          -        -        3

1 Trường Tiểu học An Hòa 1 6 4 1 1

2 Trường Tiểu học An Hòa 2 1 1

3 Trường Tiểu học An Long 1 7 6 1

4 Trường Tiểu học An Long 2 4 2 1 1

5 Trường Tiểu học Phú Ninh 1 9 5 1 1 1 1

Phụ lục 2

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TAM NÔNG NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND-HC ngày       /10/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông)

STT ĐƠN VỊ TUYỂN DỤNG

TỔNG 

CHỈ 

TIÊU 

TUYỂN 

DỤNG

CHỈ TIÊU VỊ TRÍ VIỆC LÀM TUYỂN DỤNG CHIA THEO MÔN DẠY
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mầm non 

hạng III - 

mã số 

V.07.02.26

Giáo viên trung học cơ sở hạng III - mã số V.07.04.32 Nhân viênGiáo viên tiểu học hạng III - mã số V.07.03.29
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6 Trường Tiểu học Phú Ninh 2 5 3 1 1

7 Trường Tiểu học Phú Thành A1 2 2

8 Trường Tiểu học Phú Thành A2 1 1

9 Trường Tiểu học Phú Thành B 5 2 1 1 1

10 Trường Tiểu học Phú Thọ 3 3

11 Trường Tiểu học Tràm Chim 1 1 1

12 Trường Tiểu học Tràm Chim 2 0

13 Trường Tiểu học Phú Cường 1 3 2 1

14 Trường Tiểu học Phú Cường 2 4 3 1

15 Trường Tiểu học Phú Đức 5 3 1 1

16 Trường Tiểu học Phú Hiệp 1 3 1 1 1

17 Trường Tiểu học Phú Hiệp 2 2 1 1

18 Trường Tiểu học Tân Công Sính 8 5 1 1 1

19 Trường Tiểu học Hòa Bình 1 0

20 Trường Tiểu học Hòa Bình 2 4 3 1

TRUNG HỌC CƠ SỞ 32 -              -           -       -     -     -       -       3 2 1 5 2 1 5 1 1 2 -           1 6 2 -          

1 Trường THCS An Hòa 3 1 1 1

2 Trường THCS Phú Ninh 9 1 1 2 1 1 1 1 1

3 Trường THCS Phú Thọ 4 2 1 1

4 Trường THCS Tràm Chim 0

5 Trường THCS Phú Cường 6 1 1 1 2 1

6 Trường THCS Phú Đức 3 1 1 1

7 Trường THCS Phú Hiệp 4 1 1 1 1

8 Trường THCS Tân Công Sính 3 1 1 1

TH&THCS 8 -              2 -       -     -     -       -       -     -     -     2 -     -       1 -     -     1 -           -          -        -        2

1 Trường TH và THCS Phú Xuân 3 2 1
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2 Trường TH và THCSPhú Thành B 5 2 1 1 1

147 29 45 8 6 2 9 2 3 2 1 7 2 1 6 1 1 3 2 4 6 2 5CỘNG
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